Biểu số 1
Đơn vị : 




        
                        
                                                                                 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2009

	TT
	Tên nhiệm vụ KHCN
	Tên cá nhân chủ trì


	Thời gian

thực hiện

(BĐ/KT)
	Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

(Ghi rõ khối lượng công việc đã thực hiện được)
	Kinh phí

(Tr.đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Mã số, tên đề tài, dự án  thuộc các Chương trình KH&CN cấp Nhà nước
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II
	Đề tài độc lập cấp Nhà nước
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	III
	Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	IV
	Đề tài HTQT theo Nghị định thư
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	V
	Đề tài nghiên cứu cơ bản
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 2
Đơn vị: 




        
                        
                                                                                 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2009

	TT
	Tên nhiệm vụ KHCN
	Tên cá nhân chủ trì


	Thời gian

thực hiện

(BĐ/KT)
	Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

(Ghi rõ khối lượng công việc đã thực hiện được)
	Kinh phí

(Tr.đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đề tài cấp Bộ 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án sản xuất thử nghiệm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đề tài cơ sở
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Đề tài hợp tác với địa phương
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	IV
	Các đề tài khác
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	


Biểu số 3                                                                    
Đơn vị  

DANH MỤC TIẾN BỘ KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO VÀO SẢN XUẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

	TT
	Tên kỹ thuật tiến bộ
	Xuất xứ kết quả

(tên đề tài/dự án, cá nhân chủ trì)
	Địa chỉ áp dụng
	Quy mô và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu
	Thời gian công nhận

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 Biểu số 5

 Đơn vị : 
                            
THỐNG KÊ TỔ CHỨC  VÀ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                                (Tính đến ngày 30/12/2009)

	TT
	Tên đơn vị trực thuộc
	Tổng số


	Biên chế 
	Cơ cấu cán bộ

	
	
	
	Trong đó hưởng lương sự nghiệp khoa học
	Quản 

lý
	Nghiên 

cứu

	
	
	
	GS/PGS
	TSKH/TS
	ThS.
	Đại học
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú : PVNC : Phục vụ nghiên cứu
Biểu số 6                                                                    

Đơn vị  
KẾT QUẢ TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU THUỘC VỐN SNKH NĂM 2009

	TT
	Tên phòng thí nghiệm/đơn vị
	Kinh phí cấp (1000 đ)
	Đánh giá hiệu quả khai thác

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 7                                                                    

Đơn vị : 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NHỎ, SỬA CHỮA LỚN NĂM 2009
	TT
	Tên dự án
	Điạ điểm xây dựng
	Số quyết định phê duyệt
	Thời gian
	Kinh phí (tr.đồng)
	Đánh giá hiệu quả

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng được duyệt
	Kinh phí cấp năm 2008
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 8                                                                    

Đơn vị : 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KH & CN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Số l​ượng
	Thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số

lư​ợng
	Kinh phí  (tr. đồng)
	

	1
	Xuất bản 
	
	
	
	
	

	
	- Sách
	Bản
	
	
	
	

	
	- Tạp chí
	Loại
	
	
	
	

	
	- Atlas
	Bản
	
	
	
	

	
	- CD/ROM, băng hình...
	Đĩa/băng
	
	
	
	

	
	- Tờ tin (tờ gấp)
	Bản
	
	
	
	

	
	- Các loại tài liệu khác
	Bản
	
	
	
	

	2
	Tin điện tử:

- Website về KHCN

- Thư​  viện điện tử về KHCN
	Số lượng truy cập
lần cập nhât/ ngày


	
	
	
	

	3
	Chương trình truyền hình:

-........

-.......
	
	
	
	
	

	4
	Triển lãm/Hội chợ KHCN

- ....

- ....
	Lần
	
	
	
	

	5
	Hội nghị, Hội thảo KHCN:

-.......

-.......
	Lần
	
	
	
	

	6
	HTQT:

- Đoàn vào

- Đoàn ra
	Lần
	
	
	
	

	7
	Chính phủ điện tử (Mạng LAN)
	
	
	
	
	


